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	BỘ TƯ PHÁP 


Số:       /TTr-BTP

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày     tháng   năm 2012


TỜ TRÌNH

Về Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý 

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện Chương trình làm việc của Chính phủ năm 2012, Bộ Tư pháp đã phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan nghiên cứu, xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý (sau đây gọi là Dự thảo Nghị định). Bộ Tư pháp trân trọng báo cáo Chính phủ về những nội dung cơ bản của Dự thảo Nghị định như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH

Để thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý năm 2006, ngày 12/01/2007, Chính phủ đã ban Nghị định số 07/2007/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý (sau đây gọi là Nghị định số 07/2007/NĐ-CP). Qua hơn 5 năm thực hiện, Nghị định số 07/2007/NĐ-CP đã phát huy tác dụng góp phần tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, cụ thể cho việc thực hiện trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, người có công với cách mạng và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn khác trong xã hội. Các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý đã giúp đỡ miễn phí (tư vấn pháp luật, đại diện, bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp…) được 489.082 vụ việc cho 497.617 đối tượng. Mạng lưới tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý được củng cố, kiện toàn và vươn rộng ở các cấp hành chính trong toàn quốc với chủ trương hướng mạnh ở cơ sở. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc bảo đảm cho công tác trợ giúp pháp lý từng bước được quan tâm, đầu tư từ phía nhà nước và các Dự án hợp tác quốc tế…

Tuy nhiên, trong thời gian qua, việc thực hiện Nghị định số 07/2007/NĐ-CP đã gặp phải một số bất cập, hạn chế sau đây:

Một là, một số khoản của Điều 2 Nghị định số 07/2007/NĐ-CP về người được trợ giúp pháp lý không còn phù hợp với một số văn bản pháp luật hiện hành, không bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật bởi một số văn bản đã được sửa đổi, bổ sung thay thế như Pháp lệnh về người tàn tật năm 1998 được nâng lên thành Luật Người khuyết tật năm 2010. Luật Phòng, chống mua bán người năm 2011 quy định nạn nhân bị mua bán được trợ giúp pháp lý.

Hai là, Điều 10 Nghị định số 07/2007/NĐ-CP quy định điều kiện bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý phải có ít nhất 03 năm làm công tác trợ giúp pháp lý không phù hợp với thực tiễn, đã gây khó khăn cho việc thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước trong việc điều động, luân chuyển cán bộ từ các cơ quan, đơn vị khác sang làm Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý.

Ba là, Điều 19 Nghị định 07/2007/NĐ-CP về bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và cấp Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý quy định chưa rõ, gây ra nhiều cách hiểu khác nhau, tạo khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện. Có loại ý kiến cho là người đã tốt nghiệp khóa đào tạo nghề luật sư không cần tham dự khoá bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý. Thực tế áp dụng hiện nay họ vẫn phải tham gia chương trình bồi dưỡng chuyên sâu về nghiệp vụ trợ giúp pháp lý. Ngoài ra, cũng có loại ý kiến hiểu là người có bằng cử nhân luật không cần học qua khoá đào tạo nghề luật sư cũng được tham dự khoá bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý. Thực tế áp dụng hiện nay thì những người có thời gian công tác pháp luật dưới 10 năm vẫn phải học qua khoá đào tạo nghề luật sư. 
Bốn là, Nghị định số 07/2007/NĐ-CP không quy định trang phục cho Trợ giúp viên pháp lý. Hiện nay, người tiến hành tố tụng, luật sư đều có trang phục riêng khi tham gia tố tụng tại phiên toà. Để bảo đảm sự nghiêm trang khi thực hiện trợ giúp pháp lý bằng hình thức tham gia tố tụng thì cần phải quy định trang phục cho Trợ giúp viên pháp lý.
Năm là, khoản 3 Điều 26 quy định phụ cấp trách nhiệm theo nghề của Trợ giúp viên pháp lý bằng 25% mức lương hiện hưởng cộng với phụ cấp vượt khung (nếu có). Điểm c khoản 8 Điều 6 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang chưa quy định phụ cấp trách nhiệm theo nghề gồm 5 mức: 10%; 15%; 20%; 25% và 30% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). Do đó, cần phải sửa quy định về phụ cấp trách nhiệm theo nghề của Trợ giúp viên pháp lý theo hướng bổ sung phụ cấp chức vụ lãnh đạo cho phù hợp với Nghị định số 204/2004/NĐ-CP.

Sáu là, Trợ giúp viên pháp lý là viên chức của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước. Theo quy định của pháp luật trợ giúp pháp lý thì Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước là đơn vị sự nghiệp không có thu, toàn bộ hoạt động của Trung tâm do ngân sách nhà nước cấp, ngoài lương và phụ cấp, Trợ giúp viên pháp lý không có khoản thu nào khác. Khi thực hiện trợ giúp pháp lý, Trợ giúp viên pháp lý phải dành nhiều thời gian, công sức đối với các vụ việc tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng.... Công việc của Trợ giúp viên pháp lý phức tạp, trách nhiệm cao nhưng lại không được hưởng phụ cấp công vụ theo Nghị định số 34/2012/NĐ-CP ngày 15/4/2012 của Chính phủ. Vì vậy, để động viên, khuyến khích đội ngũ Trợ giúp viên pháp lý an tâm công tác, nhiều ý kiến cho rằng phải bổ sung phụ cấp thâm niên cho Trợ giúp viên pháp lý như đối với người tiến hành tố tụng.
Bảy  là, Điều 36 Nghị định số 07/2007/NĐ-CP quy định chỉ người được trợ giúp pháp lý mới được tham gia sinh hoạt Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý đã hạn chế người dân ở cộng đồng tham gia sinh hoạt Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý. Câu lạc bộ là hoạt động trợ giúp cộng đồng, nội dung sinh hoạt của Câu lạc bộ liên quan đến việc cung cấp kiến thức pháp luật nên càng thu hút được nhiều người tham gia càng tốt và việc nhiều người dân hiểu biết pháp luật để hành xử theo pháp luật là phù hợp với yêu cầu của nâng cao ý thức pháp luật cho nhân dân. Việc hạn chế đối tượng tham gia sinh hoạt Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý đã làm giảm mục tiêu của hoạt động sinh hoạt Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý tại cơ sở.

Tám là, thực tế trong nhiều trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền không giải quyết vụ việc, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Tuy nhiên, khoản 1 Điều 41 Nghị định số 07/2007/NĐ-CP chỉ quy định căn cứ để tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý kiến nghị là kết quả giải quyết vụ việc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền chưa phù hợp với quy định của pháp luật mà chưa quy định căn cứ để tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý kiến nghị là khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền chưa giải quyết vụ việc. Quy định này đã gây khó khăn cho tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý khi giúp đỡ người được trợ giúp pháp lý và cũng phần nào chưa phát huy được tác dụng của trợ giúp pháp lý trong việc  tình trạng khiếu kiện kéo dài, vượt cấp.

Chín là, khoản 2 Điều 43 Nghị định số 07/2007/NĐ-CP quy định về tiêu chí đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý còn chồng chéo, trùng lặp, mâu thuẫn (điểm a khoản 2 trùng điểm b khoản 2; điểm c là trình tự, thủ tục; điểm d trùng với khoản 2 Điều 33 Nghị định số 07/2007/NĐ-CP), một số tiêu chí chưa rõ gây khó khăn cho các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện nên cần phải sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 43 cho phủ hợp để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất.

Mặt khác, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 678/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2011 phê duyệt Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng 2030, đề ra mục tiêu phát triển nguồn lực trợ giúp pháp lý, nâng cao chất lượng hoạt động, thu hút lực lượng xã họi tham gia trợ giúp pháp lý để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người được trợ giúp pháp lý.
 Để khắc phục những khó khăn, vướng mắc trên và thực hiện Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng 2030  thì việc xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2007/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý là rất cần thiết.

II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH

1. Thể chế hóa đầy đủ chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về hoạt động trợ giúp pháp lý theo Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020; Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 về Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 8/11/2011 của Chính phủ ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020; Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 678/QĐ-TTg ngày 10/5/2011.
2. Nội dung sửa đổi, bổ sung của Nghị định số 07/2007/NĐ-Cp phải phù hợp với Luật Trợ giúp pháp lý, các văn bản Luật có liên quan bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính đồng bộ của hệ thống pháp luật, tạo cơ sở pháp lý cụ thể, thuận lợi cho người được trợ giúp pháp lý được hưởng dịch vụ pháp lý miễn phí.

3. Kế thừa những quy định còn phù hợp của Nghị định số 07/2007/NĐ-CP; sửa đổi, bổ sung các quy định để khắc phục mâu thuẫn, chồng chéo, không có tính khả thi, không phù hợp với thực tiễn gây khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thực hiện.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG

Bộ Tư pháp đã thành lập Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 07/2007/NĐ-CP với sự tham gia của các cơ quan (Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban dân tộc, Văn phòng Chính phủ) và ban hành Quyết định số 810/QĐ-BTP ngày 10/05/2012 ban hành Kế hoạch xây dựng Nghị định sửa đổi Nghị định số 07/2007/NĐ-CP. 
Thực hiện kế hoạch, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tiến hành tổng kết 05 năm triển khai thi hành Nghị định số 07/2007/NĐ-CP, đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế, bất cập và đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung Nghị định số 07/2007/NĐ-CP. Bộ Tư pháp tổ chức các đoàn khảo sát liên ngành, đánh giá thực tế tại 10 địa phương (Hải Phòng, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Thanh Hoá, Nghệ An, Lai Châu, Lào Cai, Đồng Tháp, An Giang) về tình hình thực hiện Nghị định số 07/2007/NĐ-CP, tổ chức hai Hội nghị góp ý cho Dự thảo Nghị định với sự tham gia của một số thành viên Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập và  một số địa phương. Bộ Tư pháp cũng đã lấy ý kiến của các nhà khoa học, các cán bộ làm công tác thực tiễn, các chuyên gia để xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi. 
Trên cơ sở kết quả các buổi làm việc của Ban Soạn thảo, Tổ biên tập, Dự thảo Nghị định sửa đổi đã được hoàn chỉnh và được tổ chức lấy ý kiến của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Trung ương tổ chức chính trị - xã hội, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 63 Sở Tư pháp. Trên cơ sở các ý kiến góp ý, Bộ Tư pháp đã nghiên cứu, tiếp thu nghiêm túc và hoàn thiện Dự thảo Nghị định sửa đổi.

IV. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

Dự thảo Nghị định sửa đổi những nội dung sau đây:

1. Về người được trợ giúp pháp lý 
 Điểm k khoản 2 Điều 2 được sửa đổi, bổ sung bằng việc thay cụm từ "con của liệt sỹ chưa đủ 18 tuổi" bằng cụm từ “con của liệt sĩ” cho phù hợp với thực tiễn vì con liệt sỹ dù ở lứa tuổi nào cũng được trợ giúp pháp lý.

Khoản 3 Điều 2 sửa đổi cụm từ "người từ đủ 60 tuổi trở lên sống độc thân hoặc không có nơi nương tựa" bằng cụm từ "người từ đủ 60 tuổi trở lên, không có nơi nương tựa" cho phù hợp với khoản 3 Điều 10 Luật Trợ giúp pháp lý.

Khoản 4 Điều 2 được sửa đổi, bổ sung theo hướng viện dẫn quy định tại khoản 1 Điều 2 Luật Người khuyết tật năm 2010.

Khoản 7 được thể hiện theo 02 phương án, phương án 1 giữ nguyên như Nghị định số 07/2007/NĐ-CP, phương án 2 quy định trẻ em bị tước quyền tự do, là nghi can, bị can, bị cáo trong vụ án hình sự theo Công ước quốc tế về quyền trẻ em.

Dự thảo bổ sung thêm khoản 8 về người được trợ giúp pháp lý là “nạn nhân bị mua bán” cho phù hợp với Luật Phòng, chống mua bán người năm 2011.
2. Về nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm 

Khoản 5 Điều 8 Nghị định số 07/2007/NĐ-CP quy định: "Trung tâm chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra trong quá trình thực hiện trợ giúp pháp lý cho người được trợ giúp pháp lý" được sửa đổi thành: "Trung tâm chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại do lỗi của người thực hiện trợ giúp pháp lý do mình quản lý gây ra trong quá trình thực hiện trợ giúp pháp lý cho người được trợ giúp pháp lý" bởi quy định như trước đây là chưa rõ, vụ việc trợ giúp pháp lý là do người thực hiện trợ giúp pháp lý thực hiện.
3. Về cơ cấu tổ chức của Trung tâm 
Khoản 1 Điều 9 được sửa đổi bằng cách thêm cụm từ "viên chức và người lao động khác" sau cụm từ "Trợ giúp viên pháp lý" cho phù hợp với Luật Viên chức năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Khoản 2 Điều 9 được sửa đổi cụm từ "bộ phận chuyên môn" bằng cụm từ "Phòng chuyên môn" tại cho phù hợp với cơ cấu tổ chức bộ máy của nhà nước. Thực tế Bộ Nội vụ và Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư liên tịch số 08/2008/TTLT-BTP-BNV ngày 7/11/2008 của Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và biên chế của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, trong đó quy định cơ cấu tổ chức của Trung tâm gồm các Phòng.
4. Về tiêu chuẩn bổ nhiệm, cách chức Giám đốc Trung tâm

Về tiêu chuẩn bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm, Dự thảo Nghị định sửa đổi khoản 1 Điều 10 Nghị định số 07/2007/NĐ-CP theo 02 phương án: phương án 1 bỏ ba năm làm công tác trợ giúp pháp lý, phương án 2 bỏ ba năm làm công tác trợ giúp pháp lý và 5 năm làm công tác pháp luật nhằm đáp ứng chủ trương điều động, luân chuyển cán bộ, công chức của Nhà nước. 

Về việc cách chức Giám đốc Trung tâm, Dự thảo Nghị định bỏ cụm từ "cán bộ" trước cụm từ "công chức" tại khoản 4 Điều 10 Nghị định số 07/2007/NĐ-CP cho phù hợp với pháp luật về công chức, cụ thể: Giám đốc Trung tâm bị cách chức khi bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cách chức chức vụ quản lý đang đảm nhiệm theo quy định của pháp luật về công chức.


5. Về cơ cấu tổ chức của Chi nhánh


Khoản 1 Điều 13 Dự thảo Nghị định bổ sung thêm cụm từ "Phó trưởng Chi nhánh" để bảo đảm bộ máy của Chi nhánh đáp ứng được yêu cầu công việc khi Trưởng Chi nhánh vắng mặt; bổ sung thêm cụm từ "viên chức và người lao động khác" sau cụm từ "Trợ giúp viên pháp lý" cho phù hợp với pháp luật về viên chức.


6. Về công chức, viên chức, người lao động của Trung tâm và Chi nhánh
Dự thảo Nghị định sửa tiêu đề Điều 14 theo hướng thay cụm từ "biên chế" bằng cụm từ "công chức, viên chức, người lao động"; sửa đổi cụm từ "biên chế" bằng cụm từ "số lượng viên chức" cho phù hợp với pháp luật về công chức, viên chức; bỏ cụm từ "cán bộ" và bổ sung cụm từ “viên chức và người lao động” sau cụm từ “công chức” tại khoản 2 Điều 14 Nghị định số 07/2007/NĐ-CP cho phù hợp với Luật Viên chức năm 2010, cụ thể: việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức và người lao động của Trung tâm thực hiện theo quy định của pháp luật tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức và người lao động trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.
7. Bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và cấp Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý

Để khắc phục nhiều cách hiểu khác nhau quy định tại Điều 19 Nghị định số 07/2007/NĐ-CP và nâng cao chất lượng trợ giúp pháp lý, Dự thảo Nghị định quy định điều kiện để được tham dự khoá bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý, cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý theo 02 phương án như sau:
Phương án 1:

1. Người có bằng cử nhân luật, đã tốt nghiệp khóa đào tạo nghề luật sư, người được miễn khóa đào tạo nghề luật sư, người đã từng là luật sư theo quy định của Luật Luật sư, đang làm việc trong Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, được tham dự khóa bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý; nếu đạt yêu cầu kiểm tra nghiệp vụ trợ giúp pháp lý thì được Cục Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp cấp Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý.

Phương án 2:

1. Người có bằng cử nhân luật, đang làm việc trong Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, được tham dự khóa bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý; nếu đạt yêu cầu kiểm tra nghiệp vụ trợ giúp pháp lý thì được Cục Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp cấp Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý.

Người đã tốt nghiệp khóa đào tạo nghề luật sư, người được miễn khóa đào tạo nghề luật sư theo quy định của Luật Luật sư, người đã từng là luật sư, đang làm việc trong Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, được cử dự kỳ kiểm tra nghiệp vụ trợ giúp pháp lý; nếu đạt yêu cầu kiểm tra nghiệp vụ trợ giúp pháp lý thì được Cục Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp cấp Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý".
8. Về hạng Trợ giúp viên pháp lý

Để phù hợp với pháp luật về viên chức, Điều 25 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều 25. Hạng Trợ giúp viên pháp lý"

“1. Trợ giúp viên pháp lý có các hạng viên chức theo quy định của pháp luật.

2. Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành mã số các hạng viên chức Trợ giúp viên pháp lý.

3. Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ hạng Trợ giúp viên pháp lý.”
9. Thang bảng lương, chế độ chính sách đối với Trợ giúp viên pháp lý

Khoản 1 Điều 26 sửa đổi cụm từ "và trả lương theo thang bảng lương tương đương ngạch chuyên viên trong các cơ quan nhà nước" bằng cụm từ "hạng viên chức theo quy định của pháp luật" cho phù hợp với pháp luật về viên chức.

Khoản 3 Điều 26 bổ sung thêm cụm từ "phụ cấp chức vụ lãnh đạo" sau cụm từ "mức lương hiện hưởng cộng với" để tính phụ cấp trách nhiệm theo nghề của Trợ giúp viên pháp lý cho phù hợp với một số ngành, nghề hiện nay đã được hưởng phụ cấp này như: thanh tra viên, kiểm sát viên, điều tra viên, thẩm tra viên thi hành án dân sự… 
Về phụ cấp vụ việc của Trợ giúp viên pháp lý khi tham gia tố tụng, thực hiện đại diện ngoài tố tụng, hoà giải trong trợ giúp pháp lý, khoản 3 Điều 26 được sửa đổi theo 02 phương án. Phương án 1 quy định Trợ giúp viên pháp lý được hưởng phụ cấp vụ việc bằng 0,2 lần mức lương tối thiểu/01 vụ việc. Phương án này có ưu điểm là ổn định vì lương tối thiểu được điều chỉnh cho phù hợp với chỉ số giá tiêu dùng, tuy nhiên nó cũng có nhược điểm là không đánh giá được công sức đối với từng vụ việc đơn giản, phức tạp khác nhau. Phương án 2 quy định Trợ giúp viên pháp lý được hưởng phụ cấp vụ việc bằng 25% mức bồi dưỡng áp dụng đối với cộng tác viên, phương án này có ưu điểm là phản ánh đúng công sức của Trợ giúp viên pháp lý đối với từng vụ việc. Tuy nhiên, nó cũng có nhược điểm là khi chỉ số giá tiêu dùng tăng thì quy định này không còn phù hợp (tuy nhiên, có thể khắc phục bằng việc Thông tư liên tịch của Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan trợ giúp pháp lý nhà nước quy định mức bồi dưỡng căn cứ vào mức lương tối thiểu).
Dự thảo Nghị định bổ sung thêm khoản 6 vào Điều 26 về chế độ phụ cấp thâm niên theo nghề cho Trợ giúp viên pháp lý vì hiện nay một số người tiến hành tố tụng như thẩm phán, kiểm sát viên cũng được hưởng chế độ phụ cấp này, trong khi Trợ giúp viên pháp lý phải tham gia vào hoạt động tố tụng, thu thập chứng cứ, gặp gỡ để hướng dẫn giúp đỡ bị can, tranh tụng tại phiên toà nhưng lại không được hưởng chế độ phụ cấp này. 
10. Về trang phục của Trợ giúp viên pháp lý

Dự thảo Nghị định bổ sung Điều 26a quy định về trang phục của Trợ giúp viên pháp lý, cụ thể: Trợ giúp viên pháp lý được cấp trang phục riêng và có trách nhiệm bảo quản, sử dụng trang phục theo quy định của pháp luật.

Để thực hiện quy định trên, Dự thảo Nghị định giao cho Bộ trưởng Bộ Tài chính thống nhất với Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định cụ thể về chế độ cấp trang phục cho Trợ giúp viên pháp lý; Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định mẫu trang phục, việc quản lý, sử dụng trang phục của Trợ giúp viên pháp lý.

Hiện nay, các cơ quan tiến hành tố tụng và luật sư đã có trang phục riêng để thực nhiệm vụ của mình. Do đó, việc quy định trang phục cho Trợ giúp viên pháp lý là rất cần thiết trước hết để bảo đảm tính nghiêm trang khi thực hiện trợ giúp pháp lý bằng hình thức tham gia tố tụng tại phiên toà. Theo số liệu thống kê 6 tháng đầu năm 2012, trong toàn quốc hiện nay có 305 Trợ giúp viên pháp lý. Theo Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 678/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 thì đến năm 2015, cả nước có khoảng 1.000 Trợ giúp viên pháp lý, đến năm 2020 cả nước có khoảng 1.500 Trợ giúp viên pháp lý. Vì vậy, kinh phí mà ngân sách nhà nước phải chi trả trong việc trang bị trang phục cho Trợ giúp viên pháp lý là không lớn.
11. Về chế độ bồi dưỡng và chi phí hành chính khi cộng tác viên thực hiện trợ giúp pháp lý

Theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 28/2007/NĐ-CP ngày 26/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư, đối với những vụ án do cơ quan tiến hành tố tụng yêu cầu luật sư thì mức thù lao được trả cho luật sư là 120.000 đồng/1 ngày làm việc của Luật sư. Tham khảo quy định tại Nghị định số 28/2007/NĐ-CP, khoản 2 Điều 33 Nghị định số 07/2007/NĐ-CP được sửa đổi theo hướng bỏ đoạn: "Trong trường hợp thực hiện trợ giúp pháp lý bằng hình thức tham gia tố tụng thì mức bồi dưỡng tương đương với mức thù lao quy định đối với luật sư tham gia tố tụng theo yêu cầu của các cơ quan tiến hành tố tụng" và quy định trực tiếp mức bồi dưỡng cho cộng tác viên là 250.000 đồng/1 ngày làm việc của cộng tác viên cho phù hợp với sự điều chỉnh của mức lương tối thiểu từ 540.000 đồng/tháng năm 2008 lên 1.050.000 đồng/tháng năm 2012.
12. Trợ giúp pháp lý lưu động
Khoản 3 Điều 35 được sửa đổi bằng việc bỏ cụm từ “trưng tập” cho phù hợp vì cụm từ này không rõ nghĩa, có thể hiểu như là một biện pháp bắt buộc mang tính quyền lực nhà nước, chưa phù hợp với hình thức hoạt động của đơn vị sự nghiệp trong việc thực thi nhiệm vụ. Do đó, cần phải sửa đổi quy định này theo hướng quy định là quan hệ phối hợp giữa các cơ quan trong việc trong tổ chức các đợt trợ giúp pháp lý lưu động, cụ thể:
Trung tâm trực tiếp hoặc thông qua Chi nhánh tổ chức các đợt trợ giúp pháp lý lưu động. Khi thực hiện trợ giúp pháp lý lưu động, Trung tâm, Chi nhánh được đề nghị các cơ quan, ban ngành có liên quan ở địa phương, cơ sở, phối hợp cử người đại diện tham gia. Người tham gia trợ giúp pháp lý lưu động được hưởng chế độ, chính sách theo quy định đối với cán bộ, công chức, viên chức đi công tác.
13. Sinh hoạt Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý

Khoản 1 và 2 Điều 36 bổ sung thêm thành phần tham gia sinh hoạt Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý là "người dân có nhu cầu ở địa phương" cho phù hợp với thực tế vì họ cũng rất cần được nâng cao hiểu biết pháp luật.
Khoản 3 Điều 36 được sửa đổi bằng việc thay cụm từ: "Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý do Ban Tư pháp cấp xã trực tiếp điều hành. Hàng tháng, Ban Tư pháp tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý về các nội dung pháp luật theo hướng dẫn của Trung tâm hoặc Chi nhánh" bằng cụm từ: "Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý chịu sự quản lý nhà nước của Uỷ ban nhân dân cấp xã" cho phù hợp vì theo quy định của Thông tư liên tịch số 01/2009/TTLT-BTP-BNV thì không còn Ban Tư pháp. 
Về kinh phí sinh hoạt Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý, khoản 3 Điều 36 được sửa đổi theo 02 phương án. Phương án 1 giữ nguyên như Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 07/2007/NĐ-CP quy định chi phí sinh hoạt Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý bao gồm chi phí cho việc sao chụp tài liệu và một số khoản chi hợp lý khác do Trung tâm chịu trách nhiệm. Uỷ ban nhân dân cấp xã hỗ trợ, tạo điều kiện về địa điểm và nước uống. Phương án 2 quy định chi phí sinh hoạt Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý bao gồm chi phí cho việc sao chụp tài liệu và một số khoản chi hợp lý khác do Uỷ ban nhân dân cấp xã hỗ trợ và được dự toán vào ngân sách hàng năm của Uỷ ban nhân dân cấp xã”. 
14. Về kiến nghị thi hành pháp luật
Khoản 1 Điều 41 Nghị định số 07/2007/NĐ-CP được sửa đổi như sau: "Khi có đủ căn cứ cho rằng cơ quan nhà nước có thẩm quyền chưa giải quyết vụ việc thì tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý kiến nghị với cơ quan nhà nước đó xem xét giải quyết"… cho phù hợp với thực tiễn.
Khoản 2 Điều 41 được bổ sung thêm đoạn “Cơ quan nhà nước cấp trên trực tiếp có trách nhiệm chỉ đạo, xử lý vụ việc trên bằng văn bản trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được kiến nghị và thông báo cho tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý về kết quả giải quyết vụ việc” để bảo đảm hiệu quả của việc thực hiện kiến nghị, nâng tầm quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2011/TTLT-BTP-TTCP ngày 06/6/2011 của Bộ Tư pháp và Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thực hiện trợ giúp pháp lý trong việc khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính.

15. Về tiêu chí đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý

Khoản 2 Điều 43 về tiêu chí đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý, gồm 06 tiêu chí là:

- Người thực hiện trợ giúp pháp lý tạo điều kiện thuận lợi cho người được trợ giúp pháp lý tiếp cận, trình bày và cung cấp thông tin về vụ việc trợ giúp pháp lý;

- Vụ việc trợ giúp pháp lý được thực hiện bảo đảm tính khách quan, toàn diện và kịp thời;

- Nội dung vụ việc trợ giúp pháp lý phù hợp với pháp luật và đạo đức xã hội;

- Trình tự, thủ tục thực hiện trợ giúp pháp lý theo đúng quy định của pháp luật;

- Hồ sơ vụ việc trợ giúp pháp lý phù hợp với pháp luật;

- Người thực hiện trợ giúp pháp lý hài lòng về thái độ phục vụ, nội dung và cách thức thực hiện trợ giúp pháp lý của người thực hiện trợ giúp pháp lý, tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý; được tham gia giám sát và đánh giá về chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý.”

V. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CÒN CÓ Ý KIẾN KHÁC NHAU

 1. Về người được trợ giúp pháp lý theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên

Loại ý kiến thứ nhất cho rằng, không nên quy định cụ thể về người được trợ giúp pháp lý tại khoản 7 Điều 2 Nghị định số 07/2007/NĐ-CP vì rất nhiều điều ước quốc tế thường xuyên thay đổi, do đó, việc quy định cụ thể về người được trợ giúp pháp lý trong Dự thảo Nghị định sẽ không mang tính ổn định.

 Loại ý kiến thứ hai đề nghị cần hướng dẫn cụ thể quy định về người được trợ giúp pháp lý tại khoản 7 Điều 2 Nghị định số 07/2007/NĐ-CP là “Các đối tượng khác được trợ giúp pháp lý theo quy định tại điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên” vì trong thực tiễn thực hiện các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý không nắm được các điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên quy định về người được trợ giúp pháp lý.

Ban soạn thảo đã thể hiện hai loại ý kiến trên trong Dự thảo Nghị định theo 02 phương án. Phương án 1 giữ nguyên như khoản 7 Điều 2 Nghị định số 07/2007/NĐ-CP. Phương án 2 chuyển hoá Công ước quốc tế về quyền trẻ em theo hướng quy định trẻ em bị tước quyền tự do, là bị can, bị cáo trong vụ án hình sự được trợ giúp pháp lý.
2. Về bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý

Có ý kiến cho rằng, đối với người đã từng là luật sư, người được miễn khoá đào tạo nghề luật sư theo quy định của Luật Luật sư, đang làm việc trong Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước thì được miễn tham dự khoá bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và miễn kiểm tra nghiệp vụ trợ giúp pháp lý, được Cục Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp xem xét, cấp Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp để làm thủ tục bổ nhiệm Trợ giúp viên pháp lý. Tuy nhiên, Ban Soạn thảo cho rằng, phương án này hơn mâu thuẫn vì các đối tượng trên không phải tham dự khoá bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý, không tham dự kiểm tra nghiệp vụ trợ giúp pháp lý mà được cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý nên Ban soạn thảo chưa thể hiện trong Dự thảo Nghị định.
Trên đây là Tờ trình về Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp kính trình Chính phủ xem xét, quyết định.
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